
STT Lớp Ngày sinh Lớp năm trước

1 10A7 15/11/2007

2 10A7 24/11/2007

3 10A7 20/08/2007

4 10A7 09/06/2006 10A13

5 10A7 27/12/2007

6 10A7 03/05/2007

7 10A7 29/05/2007

8 10A7 03/12/2007

9 10A7 12/11/2007

10 10A7 23/07/2007

11 10A7 12/10/2007

12 10A7 23/08/2007

13 10A7 13/03/2007

14 10A7 09/08/2007

15 10A7 18/11/2007

16 10A7 20/04/2007

17 10A7 20/07/2007

18 10A7 04/01/2007

19 10A7 04/01/2006 10A6

20 10A7 09/11/2007

21 10A7 21/03/2007

22 10A7 25/11/2007

23 10A7 11/11/2007

24 10A7 24/03/2007

25 10A7 01/12/2007

26 10A7 07/12/2007

27 10A7 25/12/2007

28 10A7 27/10/2007

29 10A7 29/06/2007

30 10A7 24/12/2007

31 10A7 26/02/2007

32 10A7 01/04/2007

33 10A7 14/12/2007

34 10A7 22/11/2007

35 10A7 08/03/2007

36 10A7 10/06/2007

37 10A7 21/12/2007

38 10A7 19/08/2007

39 10A7 30/11/2007

40 10A7 09/09/2007

41 10A7 29/12/2007

42 10A7 20/06/2007

43 10A7 02/08/2007

, ngày 28 tháng 07 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Mai Nguyễn Khánh Vy x

Trần Vũ Kim Xuyến x

Huỳnh Ngọc Như Ý x

Trần Hà Quang Trí

Huỳnh Hữu Tú

Nguyễn Thị Thúy Vi x

Huỳnh Lê Thanh Toàn

Nguyễn Thái Minh Trang x

Lý Phối Trân x

Huỳnh Ngọc Minh Thư x

Nguyễn Trần Minh Thư x

PhạM Vũ NgọC Thy x

Trần Hiểu Thanh x

Nguyễn Trần Anh Thư x

Nguyễn Cao Minh Thư x

Nguyễn Minh Phương

Đỗ Hải Nam Phương

Nguyễn Lập Thái

_ Nurhazati x

Lê Tuấn Phát

Đặng Hoàng Mỹ Phương x

Trần Trọng Ngân

Nguyễn Thị Quỳnh Như x

Phạm Huỳnh Tuyết Như x

Bùi Đăng Khoa

Hà Duyên Mạnh

Nguyễn Ngọc My x

Lâm Bảo Khang

Ngô Anh Khoa

NguyễN ĐăNg Khoa

Võ Ngọc Gia Hân x

Lê Hoàng Huy

Lê Tuấn Hưng

Phạm Nguyễn Công Danh

Lê Minh Đạt

Nguyễn Thụy Diễm Hằng x

Trần Ngô Gia Bảo

Trần Lê Thiên Bảo

Nguyễn Mạnh Cường

ĐoàN Minh Duy Anh

Phạm Huỳnh Minh Anh x

Nguyễn Hữu Thế Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Trãi

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 10A7, GVCN:

Họ và tên Nữ

Trương Ngọc Bảo Anh x


